
Cấp độ thi: Bậc 4/6

Ngày thi:   28/03/2021

Địa điểm: Bản niêm yết

TT SBD Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 1 Lê Thị Vân Anh Nữ 20.04.1988 Hải Phòng

2 2 Trần Thị Lan Anh Nữ 09.12.1981 Hải Phòng

3 3 Tô Thị Ngọc Ánh Nữ 12.10.1996 Hải Phòng

4 4 Nguyễn Tùng Bách Nam 03.01.1996 Hải Phòng

5 5 Trần Văn Bào Nam 20.08.1975 Nam Định

6 6 Nguyễn Hữu Chính Nam 10.08.1984 Bắc Ninh

7 7 Đỗ Duy Chỉnh Nam 25.11.1985 Nam Định

8 8 Bùi Thành Chung Nam 16.08.1983 Hải Phòng

9 9 Nguyễn Chí Công Nam 14.12.1986 Hải Phòng

10 10 Phạm Đình Công Nam 05.08.1979 Hải Phòng

11 11 Vũ Tất Cường Nam 15.06.1994 Hải Dương

12 12 Đinh Công Danh Nam 04.10.1979 Hải Phòng

13 13 Cao Anh Đức Nam 29.04.1995 Hải Phòng

14 14 Nguyễn Mạnh Dũng Nam 27.05.1985 Quảng Ninh

15 15 Lưu Đức Dương Nam 18.08.1980 Hải Phòng

16 16 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 28.10.1984 Hải Phòng

17 17 Nguyễn Văn Dương Nam 16.05.1990 Nam Định

18 18 Phạm Hoàng Gia Nam 01.03.1982 Hải Phòng

19 19 Lâm Duy Hà Nữ 24.11.1988 Hải Phòng

20 20 Phan Việt Hà Nam 01.01.1979 Hải Phòng

21 21 Khoa Sơn Hải Nam 17.02.1992 Hải Phòng

22 22 Phạm Thị Thu Hằng Nữ 05.12.1989 Hải Phòng

23 23 Nguyễn Công Hào Nam 20.05.1982 Nghệ An

24 24 Bùi Thị Huế Nữ 12.02.1985 Thái Bình

25 25 Dương Văn Hùng Nam 11.09.1978 Thái Bình

26 26 Trần Tuấn Hùng Nam 30.10.1992 Quảng Ninh

27 27 Lê Ngọc Hưng Nam 05.05.1992 Hải Phòng

Họ và tên

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH
HĐ THI SÁT HẠCH NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO HỌC VIÊN

SAU ĐẠI HỌC (ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021)
PHÒNG THI SỐ: 01 (Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)

  Phòng 305 - A6
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TT SBD Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chúHọ và tên

28 28 Lê Thị Thanh Huyền Nữ 25.12.1988 Hải Phòng

29 29 Nguyễn Văn Kết Nam 20.11.1984 Hưng Yên

30 30 Nguyễn Trung Kiên Nam 02.12.1983 Hải Phòng

31 31 Nguyễn Thị Lan Nữ 05.09.1984 Thái Bình

Danh sách gồm 31 thí sinh./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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Cấp độ thi: Bậc 4/6

Ngày thi:   28/03/2021

Địa điểm: Bản niêm yết

TT SBD Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

1 32 Hoàng Thùy Linh Nữ 03.10.1990 Hải Phòng

2 33 Phan Thế Linh Nam 17.06.1979 Quảng Bình

3 34 Kiều Văn Lý Nam 01.05.1990 Bắc Ninh

4 35 Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 22.04.1995 Hải Phòng

5 36 Phạm Đình Mạnh Nam 29.09.1991 Hải Phòng

6 37 Trần Ngọc My Nữ 19.11.1995 Hải Phòng

7 38 Đỗ Thị Hồng Ngân Nữ 20.05.1983 Hải Phòng

8 39 Trịnh Tuấn Ngọc Nam 11.11.1988 Hải Phòng

9 40 Cao Thị Phương Nữ 22.04.1989 Nghệ An

10 41 Lê Việt Phương Nam 03.11.1976 Phú Thọ

11 42 Nguyễn Thị Phương Nữ 10.05.1989 Hải Phòng

12 43 Phạm Hồng Quân Nam 05.11.1988 Hải Phòng

13 44 Vũ Hồng Quân Nam 13.12.1988 Nam Định

14 45 Lê Văn Quyền Nam 24.03.1992 Hà Nam

15 46 Phạm Văn Quỳnh Nam 15.12.1982 Hải Phòng

16 47 Phạm Anh Sơn Nam 07.07.1977 Hải Phòng

17 48 Nguyễn Thị Tâm Nữ 10.09.1990 Hải Phòng

18 49 Lê Văn Thịnh Nam 30.08.1993 Hải Phòng

19 50 Bùi Văn Toàn Nam 02.01.1984 Hải Phòng

20 51 Nguyễn Thu Trang Nữ 13.05.1995 Hải Phòng

21 52 Nguyễn Kiên Trung Nam 31.03.1990 Hải Phòng

22 53 Bùi Văn Trường Nam 21.03.1982 Hải Phòng

23 54 Mai Hùng Tuấn Nam 07.05.1981 Thái Bình

24 55 Nguyễn Viết Tuấn Nam 08.02.1995 Hải Phòng

25 56 Trần Hoàng Tuấn Nam 30.11.1979 Hải Phòng

26 57 Dương Thanh Tùng Nam 07.12.1983 Hải Phòng

27 58 Ngô Tiến Tùng Nam 15.08.1994 Hải Phòng

  Phòng 306 - A6

Họ và tên

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH
HĐ THI SÁT HẠCH NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ CHO HỌC VIÊN

PHÒNG THI SỐ: 02

SAU ĐẠI HỌC (ĐỢT 1 NĂM HỌC 2020 - 2021)
(Theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam)
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TT SBD Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chúHọ và tên

28 59 Phạm Văn Tuyến Nam 28.08.1985 Thái Bình

29 60 Hoàng Thị Hải Vân Nữ 05.11.1984 Hải Phòng

30 61 Nguyễn Hoàng Việt Nam 29.08.1991 Quảng Ninh

31 62 Phạm Ngọc Vũ Nam 13.06.1993 Hải Phòng

Danh sách gồm 31 thí sinh./.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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